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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
23/12
	S
	1
	TOÁN
	76
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	106
	Ngôi nhà trong cỏ
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	107
	
	 
	Tranh MH 

	
	
	4
	HĐTN
	46
	Sinh hoạt dưới cờ: Nét đẹp học trò
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	16
	Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (T2)
	 
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
24/12
	S
	1
	TOÁN
	77
	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	31
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (Tiết 2)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	108
	Viết: Nghe – viết: Gió
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	16
	An toàn với môi trường trong gia đình (T2)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	47
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà sạch thì mát
	
	Tranh, video

	
	
	6
	TA
	61
	Unit 5: My clothes   Lesson 3: Task 7,8,9
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
25/12
	S
	1
	TV
	109
	Những ngọn hải đăng
	 
	Tranh MH  

	
	
	2
	TV
	110
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	78
	Luyện tập
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	31
	Một số bộ phận của thực vật  (T3)
	
	Video, hình ảnh

	
	C
	5
	ÂN
	16
	Tổ chức hoạt động: Vận dụng – Sáng tạo
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	62
	Unit 5: My clothes   Fun time and project: Task 1,2
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	16
	Bài 5: Giữ lời hứa (T2)
	 
	 video

	
Năm 
26/12
	S
	1
	TOÁN
	79
	Luyện tập chung (T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	32
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (Tiết 3)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	111
	Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Hỏi – đáp về sự vật, hoạt động
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	MT
	16
	Biết ơn thầy cô (T4)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
27/12
	S
	1
	TOÁN
	80
	Luyện tập chung (T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	112
	Luyện tập: Viết thư
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	HĐTN
	48
	[bookmark: _Hlk174896495]Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chăm làm việc nhà.
	
	

	
	
	4
	TA
	63
	Review 3 Part 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	64
	Review 3 Part 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	32
	Chức năng một số bộ phận của thực vật (T1)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
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